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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH 

ATM Automatic Teller Machine - máy rút tiền tự động 

CBNH Cán bộ ngân hàng 

CCCD Căn cước công dân 

CIC 

Credit Information Center - là Trung tâm Thông tin Tín Dụng 

thuộc NHNN. Nơi lưu trữ và đánh giá hồ sơ tín dụng của mọi 

công dân Việt Nam, dữ liệu này được chia sẻ chung giữa các 

ngân hàng, tổ chức và công ty tài chính. 

ESG Xã hội, doanh nghiệp và quản trị môi trường, 

GRI 
Global Reporting Initiative  

là tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu 

KHDN Khách hàng doanh nghiệp 

KPIs 

Key performance indicator - là chỉ số đo lường và đánh giá 

hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một doanh nghiệp 

hoặc sự vận hành của cả doanh nghiệp. 

NĐ-CP Nghị định - Chính phủ 

NHNN Ngân hàng Nhà nước 

NHTM Ngân hàng Thương mại 

NHTW Ngân hàng Trung ương 

SEO  

Search Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Là 

quá trình cải thiện chất lượng và lưu lượng truy cập vào 

website thông qua việc tăng cường khả năng hiển thị của trang 

web đối với người dùng trên các công cụ tìm kiếm. 

TCFD 

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 

bao gồm các khuyến nghị cho các tổ chức để xây dựng năng 

lực quản trị khí hậu, hiểu mức độ tiếp xúc của họ với các rủi ro 

liên quan đến khí hậu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ 

và quản lý những rủi ro đó 

TCTD Tổ chức tín dụng 
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TMCP Thương mại Cổ phần 

TNHH Trách nhiệm hữu hạn 

TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 

TSĐB Tài sản đảm bảo 

TT-NHNN Thông tư - Ngân hàng nhà nước 

VCB Vietcombank  

  


